Trường tiểu học..................BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
SBD: ........ Phòng thi: .....             NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Toán - Lớp 3
 (Thời gian làm bài 40 phút 
Không kể thời gian phát đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu)
Câu 1 . (0,5 điểm).Số 65 528 đọc là:

    A. Sáu mươi lăm nghìn năm trăm hai tám

    B. Sáu mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi tám

    C. Sáu mươi năm nghìn năm trăm hai mươi tám
Câu 2. (0,5 điểm).Số nhỏ nhất trong các số 35671; 36182; 64786; 62890 là:

    A. 35671

B. 36182

C. 64786

D. 62890
Câu 3. (0,5 điểm).Số 15 được viết thành số La Mã là:
	  A. V
	        B. VX
	C. XV
	D. XX


Câu 4. Bài 3 ( 0,5 điểm) Dưới đây là bảng số liệu về số vật nuôi trong một trang trại.

	Loại vật nuôi
	Bò
	Gà
	Lợn
	Dê

	Số lượng 
	35
	47
	55
	45


Trong trang trại, loại vật nuôi nào ít nhất.


A. Bò
                   B. Gà
               C. Lợn
               D. Dê

Câu 5.  (0,5 điểm). Dự kiến số dân của xã Vĩnh Bảo 2 sau sáp nhập là 24575 người. Số dân của xã Vĩnh Bảo 2 làm tròn đến hàng nghìn ta được số:..................................
Câu 6. (0,5 điểm). Năm nay nhân kỉ niệm 70 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước học sinh được nghỉ học từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5 cùng năm. Số ngày học sinh được nghỉ học là :
             A. 2 ngày                 B. 3 ngày                  C. 4 ngày                    D.  5 ngày             

Câu 7. ( 1 điểm).Bác nông dân làm hàng rào quanh một vườn rau có dạng hình chữ nhật với chiều dài 9m, chiều rộng 5m. Bác để cổng vào 2m. Hàng rào đó dài................... m. 

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 8. Đặt tính rồi tính:

        54275 + 4352

86769 - 73492
       9165 x 5

   57436 : 6
      .......................

....................
             ........................

......................           

      .......................

.....................             .......................

......................

      .......................

......................
   .......................

......................

      .......................

......................
   .......................

......................

      .......................

......................            .......................

......................

Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

a) 2 m 40 mm =… m m.                            b)  2 giờ 10 phút  = …..phút 
     2000 g = ……kg                                    1 tuần 2 ngày = ….. ngày

Câu 10. Bài 20: Một cửa hàng bán gạo. Buổi sáng bán được 2700 kg, số gạo buổi chiều bán  được giảm 3 lần so với buổi sáng. Hỏi ngày hôm đó cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 11. Bảo nhân một số với 3 thì được 3450. Hỏi nếu nhân số đó với 6 thì được tích là bao nhiêu? (M3)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

                                               ~~~~~~~~~~ ***** ~~~~~~~~~~
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
           PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	B                   
	0,5

	Câu 2
	A      
	0,5

	Câu 3
	C                                         
	0,5

	Câu 4
	A                           
	0,5

	Câu 5
	   25 000                  
	0,5

	Câu 6
	A                                        
	0,5

	Câu 7
	26 m          
	1


           PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

  Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng cho 0,5 điểm: Đặt tính đúng (0,2 điểm), Tính đúng (0,3 điểm)
Câu 9. (1 điểm)
        Mỗi phần điền đúng được 0,25 điểm
Câu 10. (2 điểm)
                                                             Bài giải

                                Số gạo buổi chiều cửa hàng bán được là:



27 000 : 3 = 9000 (kg)
(0,75 điểm)

          Ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả số ki- lô- gam gạo là:


27 000 + 9000 = 36000 (kg)
(0,75 điểm)

                                           Đáp số : 36 000 kg gạo            (0,5 điểm)

Câu 11. (1 điểm) 
                                                          Cách giải
                     Số nhân với 3 được 3450 là: 3450 : 3 = 1150        (0,4 điểm)
Số đó nhân với 6 thì được tích là: 1150 x 6 = 6900    (0,4 điểm)

Đáp số 6900                         0,2 điểm






Người chấm


(Kí và ghi tên)











Người coi


(Kí và ghi tên)











Điểm:        .....................





Bằng chữ: ......................





B»ng ch÷: ......................








